Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14

Tiếng Việt

Bài 1: Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu thơ sau:

	Cây bầu hoa trắng

Cây mướt hoa vàng

Tim tím hoa xoan

Đỏ tươI râm bụt

Mào gà đỏ chót

Hồng ửng hoa đào
	Cao tít cây cau

Mà thơm ngan ngát

Hoa sen trên nước

Hoa dừa trên mây

Đất nước em đây

Bốn mùa hoa thắm


Bài 2: Gạch dưới câu được viết theo mẫu Ai thế nào? trong các câu dưới đây rồi điền vào chỗ trống trong bảng cácbộ phận thích hợp.


Ngày xưa, Hươu rất nhút nhát. Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ cả tiếng động lạ. Tuy vậy, Hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bong. Một hôm, nghê tin bác Gấu ốm nặng, Hươu xin phép mẹ đến thăm bác Gấu.

	Ai (con gì, cái gì)
	Thế nào?

	………………………………………………
	……………………………………………

	………………………………………………
	……………………………………………

	………………………………………………
	……………………………………………


Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu Ai- thế nào?

Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính

42 : 4 



56 : 4 





75 : 5 



94 : 3

86 : 4



 79 : 7 



45 : 2



 77 : 6

215 x 3 


224 x 4 



405 x 2 


192 x 5 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

5 x 9 : 3






 
138 + 96 : 2

100 - 64 : 2 







96 : 6 x 8 

Bài 3: Trên xe buýt có 80 hành khách. Đến bến có 1/5 số khách xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu hành khách?

Bài 4: Năm nay bà 64 tuổi. Tuổi bà gấp đôI tuổi mẹ, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi?

Bài 5: Trong vườn có 6 cây cam. Số cây cam ít hơn quýt là 18 cay. Hỏi số cây cam bằng một phần mấy số cây quýt?

Bài 6: Có 63 mét vải, may mỗi một bộ quần áo hét 3mét. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?


